
Thứ Buổi Lớp
Tiết

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 MT Thùy Toán Toán Toán Tiếng Việt Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Luyến Tiếng Việt
5 GDTC Luyến Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
6 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Luyến MT T Hương Tiếng Việt Tiếng Việt
7 Tiếng Việt GDTC Luyến Tiếng Việt Tiếng Việt TA Dung BD Toán
1 Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán Đạo đức P Hải
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Ánh Đạo đức P Hải Tiếng Việt Toán
3 GDTC Luyến Đạo đức P Hải Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt HĐTN P Hải Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN Lâm Tiếng Việt
5 Tiếng Việt ÂN Lâm MT T Hương THKT Linh HT Tiếng Việt TA Dung
6 Tiếng Việt TA Dung TA Nguyệt HĐTN THKT Linh HT MT T Hương
7 TA Nguyệt MT T Hương BDT. Việt TA Dung Tiếng Việt BDT. Việt
1 Toán TNXH Ánh Toán Tiếng Việt MT T Hương Toán
2 TNXH Ánh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức P Hải ÂN Lâm TNXH Ánh Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH Ánh
5 THKT Hạnh HP BDT. Việt Huyền BDT. Việt BDT.Việt Toán ÂN Mai
6 ÂN Mai BDT. Việt Huyền THKT Hạnh HP BD Toán GDTC Luyến Tiếng Việt
7 BDT. Việt BD Toán HĐTN GDTC Luyến BDT. Việt Tiếng Việt
1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Ánh Toán Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Ánh Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán ÂN Lâm GDTC Luyến Tiếng Việt TNXH Ánh
4 HĐTN TNXH Ánh BD Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Luyến
5 BD Toán TA Dung BD T. Việt Tiếng Việt BD T. Việt P Hải THKT Hạnh HP
6 BD T. Việt THKT Hạnh HP TA Nguyệt Tiếng Việt BD Toán BD T. Việt
7 TA Nguyệt BDT.Việt GDTC Luyến BDT.Việt HĐTN HĐTN
1 Đạo đức P Hải GDTC Luyến Tiếng Việt TNXH Ánh Đạo đức Tuyết TA Dung
2 TNXH Ánh Tiếng Việt Tiếng Việt TA Dung BDT. Việt P Hải BD T. Việt
3 BD T.Việt Tiếng Việt SHL BDT. Việt TA Dung SHL
4 SHL SHL TNXH Ánh SHL SHL GDTC Luyến
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  1A1 (Đ.Loan-20 tiết)   1A2 (L.Hạnh-17 tiết)   1A3 ( Hoa-20 tiết)  1A4 ( Nhật-20 tiết)   1A5 ( Ngọc-18 tiết)





Thứ Buổi Lớp
Tiết

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 Toán ÂN Lâm Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN Lâm Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN Lâm Tiếng Việt
5 GDTC Thùy Toán TNXH Ánh Toán Tiếng Việt
6 BD T.Việt TNXH Ánh Toán GDTC Tuyết BD T. Việt
7 ÂN P Hải BDT. Việt Tiếng Việt BD T.Việt TA Nhung
1 Tiếng Việt Toán GDTC Tuyết Tiếng Việt Toán
2 Tiếng Việt GDTC Tuyết Toán Tiếng Việt GDTC Luyến
3 TNXH Ánh Tiếng Việt Tiếng Việt TA Nhung Tiếng Việt
4 Toán Tiếng Việt TA Nhung Toán TNXH Ánh
5 BD Toán HĐTN TNXH Ánh HĐTN Tiếng Việt
6 THKT Loan HP TNXH Ánh Tiếng Việt BD Toán Tiếng Việt
7 BD T. Việt BD Toán Tiếng Việt TNXH Ánh BD Toán
1 Tiếng Việt Toán Đạo đức P Hải Toán Toán
2 Tiếng Việt Đạo đức P Hải Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
3 TA Nhung Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt MT Tr Hương
4 Đạo đức P Hải Tiếng Việt Tiếng Việt MT Tr Hương TA Nhung
5 Toán Tiếng Việt THKT Loan HP BD Toán P. Hải GDTC Luyến
6 HĐTN MT Tr Hương BD T. Việt Tiếng Việt TNXH Ánh
7 TNXH Ánh BDT.Việt HĐTN Tiếng Việt BD T. Việt
1 Toán Toán GDTC Tuyết Toán Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Đạo đức Tuyết Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA Nhung Đạo đức P Hải
4 GDTC Thùy TA Nhung Tiếng Việt BD T. Việt Tiếng Việt
5 TA Nhung THKT Loan HP BD T.Việt TNXH Ánh BD Toán
6 MT Tr. Hương TA Nhung BD Toán THKT Ánh THKT Loan HP
7 BD Toán BD Toán TA Nhung Tiếng Việt HĐTN
1 Toán Toán MT Tr Hương Toán Toán
2 Tiếng Việt GDTC Tuyết Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt BD Toán GDTC Tuyết ÂN P Hải
4 SHL SHL SHL SHL SHL 
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 2A1 (Hoàn-20 tiết)  2A2 (Liên-20 tiết)   2A3  (Khuyên-20 tiết)   2A4 (Linh-19 tiết)   2A5 (Hảo-20 tiết)





Thứ Buổi
Lớp
Tiết

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 TA Dung Tiếng Việt Toán Toán GDTC Luyến
3 Tiếng Việt TA Dung GDTC Luyến Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TA Dung Tiếng Việt Tiếng Việt
5 ÂN P Hải Toán Tiếng Việt TA Dung Tin học Huyền
6 Tin học Huyền ÂN P Hải Tiếng Việt BDToán TA Dung
7 TNXH TNXH Tin học Huyền BD Toán MT T Hương
1 GDTC Luyến Toán Toán TA Dung Toán
2 Toán Tiếng Việt TA Dung Toán Tiếng Việt
3 Toán TA Dung Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 TA Dung GDTC Luyến Đạo đức Tiếng Việt CN Thùy
5 Đạo đức HĐTN TNXH BDT. Việt P Hải TNXH
6 BD Toán BD Toán THKT TNXH P Hải BD Toán
7 BD Toán BD Toán HĐTN THKT Thùy BD Toán
1 Toán TA Dung Tiếng Việt CN Thùy Toán
2 Tiếng Việt CN Thùy TA Dung MT T Hương Tiếng Việt
3 HĐTN Tiếng Việt CN Thùy TA Dung Tiếng Việt
4 CN Thùy Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Dung
5 MT T Hương BD T.Việt Toán Đạo đức Đạo đức
6 TNXH Đạo đức MT Thùy TNXH P. Hải HĐTN
7 BDT.Việt MT Thùy TNXH HĐTN THKT
1 TA Dung GDTC Luyến Toán Toán Toán
2 Toán TA Dung Tiếng Việt GDTC Luyến Toán
3 Tiếng Việt Toán TA Dung Tiếng Việt TNXH
4 Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN Lâm Tiếng Việt TA Dung
5 THKT TNXH Tiếng Việt Tin học Huyền GDTC Huyên
6 GDTC Luyến THKT BD Toán TA Dung ÂN Lâm
7 TA Dung Tin học Huyền BD Toán ÂN Lâm BD T. Việt
1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng Việt Toán GDTC Luyến Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt BD T.Việt GDTC Luyến SHL
4 SHL SHL SHL SHL TA Dung
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                      TH
Thứ Buổi Lớp 4A1 (Đ Hương-18 tiết)4A2 (Thu-20 tiết) 4A3 (Liên-20 tiết) 4A4 (Hương-20 tiết) 4A5 (H. Hạnh-20 tiết)4A6 (Ngấn-20 tiết)

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 Toán Toán Toán Tin Huyền Toán MT T Hương
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tin học Huyền GDTC Huyên
4 Tin học Huyền Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
5 TA Nguyệt HĐTN HĐTN Khoa học BDKT Tiếng Việt
6 CN Thùy TA Nguyệt Khoa học BDKT TN-THKT Khoa học
7 LS&ĐL Đạo đức TA Nguyệt TN-THKT CN Thùy HĐTN
1 ÂN Lâm TA Nguyệt CN Thùy Toán Toán Toán
2 GDTC Huyên MT T Hương TA Nguyệt Tiếng Việt Toán CN Thùy
3 MT T Hương CN Thùy GDTC Huyên Tiếng Việt Tiếng Việt TA Nguyệt
4 TA Nguyệt GDTC Huyên MT T Hương HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt
5 Tiếng Việt Toán Toán LS&ĐL TA Nguyệt Tin học Huyền
6 Tiếng Việt LS&ĐL Tin học Huyền GDTC Huyên Khoa học LS&ĐL
7 Khoa học Tuyết LS&ĐL LS&ĐL ÂN Lâm HĐTN Đạo đức
1 Toán ÂN Lâm TA Nguyệt Toán Tiếng Việt Toán
2 Tiếng Việt Toán ÂN Lâm TA Nguyệt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt TA Nguyệt Tiếng Việt
4 TA Nguyệt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Huyên Tiếng Việt
5 LS&ĐL Khoa học LS&ĐL CN Thùy ÂN Lâm TA Nguyệt
6 HĐTN TA Nguyệt BDKT Tiếng Việt Khoa học BDKT
7 Đạo đức Khoa học TN-THKT TA Nguyệt LS&ĐL TN-THKT
1 Toán Tin học Huyền Toán TA Nguyệt Toán GDTC Huyên
2 Toán GDTC Huyên Tiếng Việt Toán TA Nguyệt Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Huyên TA Nguyệt
4 TA Nguyệt Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt Tiếng Việt
5 Khoa học Tuyết TA Nguyệt Đạo đức LS&ĐL LS&ĐL ÂN Lâm
6 BDKT BDKT GDTC Huyên Đạo đức Đạo đức Khoa học
7 TN-THKT TN-THKT Khoa học GDTC Huyên MT T Hương LS&ĐL
1 Toán Toán TA Nguyệt Toán Toán Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Nguyệt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 SHL Tiếng Việt Tiếng Việt MT T Hương TA Nguyệt SHL
4 GDTC Huyên SHL SHL SHL SHL TA Nguyệt
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Thứ Buổi Lớp
Tiết

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TA Nhung Toán Toán Toán Khoa học Tuyết
3 Kĩ thuật TA Nhung Tập đọc Tập đọc Toán
4 Tập đọc MT Thùy TA Nhung TD Huyên Tập đọc
5 Khoa học Tuyết Tập đọc MT Tr.Hương Chính tả TA Nhung
6 Toán TA Nhung Chính tả Robotics-BD Chính tả
7 Chính tả Khoa học Tuyết Lịch sử Robotics-BD Toán
1 Toán Toán TD Huyên TA Nhung Toán
2 Toán Toán Đạo đức ÂN Lâm TA Nhung
3 LTVC Chính tả Khoa học Tuyết Toán ÂN Lâm
4 Kể chuyện Lịch sử Tuyết LTVC LTVC LTVC
5 Khoa học Tuyết LTVC Kĩ thuật TA Nhung Kể chuyện
6 Robotics-BD Kể chuyện TA Nhung Khoa học Tuyết Kĩ thuật
7 Robotics-BD Đạo đức Kể chuyện TD Huyên Lịch sử
1 Toán TD Huyên Toán Toán TA Nhung
2 TA Nhung Khoa học Tuyết Tập đọc Toán TD Huyên
3 TD Huyên Địa lý Tuyết Tập làm văn Tập đọc Toán
4 Tập đọc ÂN Lâm Khoa học Tuyết Kể chuyện Tập đọc
5 HĐNGLL Toán Robotics-BD Lịch sử TA Nhung
6 ÂN Lâm TA Nhung Robotics-BD Địa lý BDKT
7 TA Nhung Tập đọc ÂN Lâm MT Tr.Hương BDKT
1 Toán Toán TA Nhung Kĩ thuật Toán
2 Tập làm văn Kĩ thuật Thùy LTVC TA Nhung Đạo đức
3 LTVC HĐNGLL Toán Tập làm văn Khoa học Tuyết
4 TD Huyên Tập làm văn Tập làm văn Đạo đức Tập làm văn
5 Lịch sử BDKT Toán LTVC HĐNGLL
6 Đạo đức BDKT Địa lý HĐNGLL LTVC
7 Địa lý LTVC HĐNGLL Khoa học Tuyết Địa lý
1 TA Nhung Tập làm văn Toán Toán TD Huyên
2 MT Tr.Hương TA Nhung TD Huyên Tập làm văn Tập làm văn
3 Tập làm văn TD Huyên TA Nhung SHTT SHTT
4 SHTT SHTT SHTT TA Nhung MT T Hương
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Lớp GV Lớp GV Lớp Số GV Lớp GV Lớp GV 

1 3a4 Dung 5a5 Nhung 5a3 Nhung 4a3 Nguyệt
2 3a1 Dung 3a2 Dung 5a1 Nhung 5a4 Nhung 4a4 Nguyệt
3 3a2 Dung 3a3 Dung 4a5 Nguyệt 3a3 Dung 4a5 Nguyệt
4 3a3 Dung 3a1 Dung 4a1 Nguyệt 3a5 Dung 4a6 Nguyệt
5 5a5 Nhung 5a4 Nhung 4a6 Nguyệt 4a2 Nguyệt
6 5a2 Nhung 5a3 Nhung 4a2 Nguyệt 3a4 Dung
7 4a4 Nguyệt 3a1 Dung

THỜI KHÓA BIỂU CÁC TIẾT HỌC PHÒNG  TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023-2024
             (Áp dụng từ ngày 5/9/2023)

BUỔI
TIẾT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 6TUẦN THỨ 5THỨ 4

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thu Bình

1 CHIỀU

2 CHIỀU



Lớp GV Lớp GV Lớp Số GV Lớp GV Lớp GV 

5
6 3a4 3a2 4a6 3a3
7 3a4 3a2 4a6 3a3
5 4a5
6 4a5 3a5 4a3 5a2
7 3a5 4a3 5a2
5
6 4a4 5a5 5a5 4a1
7 4a4 5a5 5a5 4a1
5 5a3
6 5a4 5a1 5a3 4a2
7 5a4 5a1 4a2

4 CHIỀU

TUẦN

1 CHIỀU

2 CHIỀU

3 CHIỀU

THỨ 4 THỨ 5

THỜI KHÓA BIỂU CÁC TIẾT HỌC PHÒNG TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024
             (Áp dụng từ ngày 5/9/2023)

BUỔI
TIẾT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 6
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